
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Nghe Nói Đọc Viết TỔNG KQNL

1 1 Nguyễn Thị Phương Anh 21/04/2000 ĐH NN Nhật K3 13 14 21 17 65 Đạt NLB3

2 2 Nguyễn Thị Vân Anh 13/08/2000 ĐH NN Nhật K3 11 14 23 20 68 Đạt NLB3

3 3 Nguyễn Thị Mai Anh 16/05/2001 ĐH NN Trung Quốc K5A 8 18 22 18 66 Đạt NLB3

4 4 Hoàng Thị Vân Anh 10/07/2001 ĐH QTDVDL&LH K5A 9 14 22 18 63 Đạt NLB3

5 5 Nguyễn Xuân Bách 13/10/2001 ĐH NT thuỷ sản K4 11 15 21 15 62 Đạt NLB3

6 6 Lê Thu Cúc 19/04/2000 ĐH NN Trung Quốc K4B 10 22 14 17 63 Đạt NLB3

7 7 Ngô Thị Dần 24/11/1998 ĐH NN Trung Quốc K4B 10 15 6 10 41 Không đạt NLB3

8 8 Phan Quang Duẩn 21/04/2001 ĐH NT thuỷ sản K4 8 15 21 20 64 Đạt NLB3

9 9 Phạm Minh Đức 01/06/2000 ĐH NN Nhật K3 9 13 23 18 63 Đạt NLB3

10 10 Vi Thị Dương 07/06/2000 ĐH NN Trung Quốc K4B 9 15 14 13 51 Không đạt NLB3

11 11 Phạm Thanh Dương 07/01/2001 ĐH NT thuỷ sản K4 14 17 18 10 59 Không đạt NLB3

12 12 Bùi Thu Giang 23/10/2000 ĐH KH máy tính K4 11 20 11 10 52 Không đạt NLB3

13 13 Đỗ Hiên Giang 19/01/2000 ĐH NN Nhật K3 11 23 14 15.5 63.5 Đạt NLB3

14 14 Nguyễn Thị Giang 02/10/2001 ĐH QT khách sạn K4B 11 22 16 20 69 Đạt NLB3

15 15 Vũ Thị Hạnh 21/07/2000 ĐH NN Trung Quốc K4B 20 21 22 14 77 Đạt NLB3

16 16 Nguyễn Thị Thanh Hiền 01/11/2000 ĐH NN Trung Quốc K4A 14 19 8 18 59 Không đạt NLB3

17 17 Vũ Thị Hòa 19/04/2000 ĐH NN Trung Quốc K4B 23 19 22 15 79 Đạt NLB3

18 18 Trần Thị Huê 18/01/2000 ĐH QTDVDL&LH K4C 10 19 25 18 72 Đạt NLB3

19 19 Bùi Quang Hưng 04/10/2001 ĐH NT thuỷ sản K4 8 16 16 17 57 Không đạt NLB3

20 20 Nguyễn Duy Hưng 30/09/2001 ĐH QTDVDL&LH K5C 16 19 18 12 65 Đạt NLB3

21 21 Ma Thị Thu Hương 07/03/2000 ĐH NN Trung Quốc K4B 15 16 14 17 62 Đạt NLB3

22 22 Đặng Khánh Huyền 10/05/2001 ĐH QTDVDL&LH K5A 13 22 14 20 69 Đạt NLB3

23 23 Phạm Trung Khánh 18/06/2001 ĐH QTDVDL&LH K5A 9 22 13 20 64 Đạt NLB3

24 24 Ngô Trần Kiên 26/05/1999 ĐH NN Nhật K3 8 18 17 12 55 Không đạt NLB3

25 25 Nguyễn Thuỳ Linh 12/09/2000 ĐH NN Nhật K3 9 14 10 16 49 Không đạt NLB3

26 26 Phạm Thị Khánh Linh 20/12/1999 ĐH NN Trung Quốc K4A 5 16 17 20 58 Không đạt NLB3

27 27 Bùi Thị Loan 15/08/2000 ĐH NN Nhật K3 9 20 13 13 55 Không đạt NLB3

28 28 Bùi Thị Loan 08/04/2000 ĐH NN Trung Quốc K4B 9 23 11 20.5 63.5 Đạt NLB3

29 29 Lê Văn Long 23/08/2001 ĐH KH máy tính K5 6 17 7 12 42 Không đạt NLB3

30 30 Đống Hoàng Long 21/07/2001 ĐH QTDVDL&LH K5B 10 17 12 15 54 Không đạt NLB3

31 31 Lê Thị Mai 28/03/2000 ĐH QTDVDL&LH K5C 14 18 23 18 73 Đạt NLB3

32 32 Dương Tuấn Minh 10/04/2001 ĐH QTDVDL&LH K5B 8 18 7 6 39 Không đạt NLB3

33 33 Nguyễn Thị Bích Ngọc 19/01/2000 ĐH QTDVDL&LH K4B V V V V V V
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34 34 Đoàn Yến Nhật 01/08/2000 ĐH NN Trung Quốc K4B 13 9 17 7 46 Không đạt NLB3

35 35 Đào Trung Phương 19/02/1999 ĐH NN Nhật K3 QC QC QC QC QC Không đạt NLB3

36 36 Nguyễn Thị Thu Phương 02/12/2000 ĐH NN Nhật K3 17 10 20 17 64 Đạt NLB3

37 37 Hạng Thị Lâm Phương 18/07/2000 ĐH NN Trung Quốc K4A QC QC QC QC QC Không đạt NLB3

38 38 Đinh Thị Phượng 25/01/2000 ĐH NN Trung Quốc K4B 19 9 21 13 62 Đạt NLB3

39 39 Đỗ Văn Quân 24/04/2001 ĐH KH máy tính K5 4 16 14 8 42 Không đạt NLB3

40 40 Nguyễn Thị Thúy Quyên 06/09/2000 ĐH NN Nhật K3 9 19 22 12 62 Đạt NLB3

41 41 Bùi Ngọc Sơn 23/12/2000 ĐH NN Nhật K3 9 20 23 13 65 Đạt NLB3

42 42 Nguyễn Đức Sơn 15/03/2001 ĐH NN Trung Quốc K5A 12 19 18 17 66 Đạt NLB3

43 43 Giáp Thành Thái 22/11/1999 ĐH NN Trung Quốc K4A 9 17 25 15 66 Đạt NLB3

44 44 Bùi Thu Thảo 30/07/2000 ĐH NN Nhật K3 9 18 25 14 66 Đạt NLB3

45 45 Nguyễn Thị Phương Thảo 22/12/2000 ĐH NN Trung Quốc K4B 13 18 18 15 64 Đạt NLB3

46 46 Nguyễn Thị Thiện 24/06/2000 ĐH NN Trung Quốc K4B 22 15 23 12 72 Đạt NLB3

47 47 Nguyễn Thị Thu 19/08/2000 ĐH NN Trung Quốc K4A 21 17 19 15 72 Đạt NLB3

48 48 Phạm Trúc Linh Thư 17/07/2000 ĐH NN Nhật K3 19 16 25 12.5 72.5 Đạt NLB3

49 49 Ngô Thị Thủy 05/05/2001 ĐH QTDVDL&LH K5A 21 18 20 20 79 Đạt NLB3

50 50 Trần Thị Thanh Thủy 09/09/2001 ĐH QTDVDL&LH K5A 23 16 22 20 81 Đạt NLB3

51 51 Vũ Thanh Tiến 09/02/1999 ĐH NN Trung Quốc K4B 19 14 20 12 65 Đạt NLB3

52 52 Hoàng Thanh Trang 12/08/2000 ĐH NN Nhật K3 20 9 23 9.5 61.5 Đạt NLB3

53 53 Nhâm Thị Hạnh Trang 23/04/2000 ĐH NN Nhật K3 18 15 24 10 67 Đạt NLB3

54 54 Ngô Thị Quỳnh Trang 07/10/2000 ĐH NN Trung Quốc K4A 12 16 24 9 61 Đạt NLB3

55 55 Hoàng Xuân Tú 20/08/2001 ĐH NT thuỷ sản K4 16 7 20 4 47 Không đạt NLB3

56 56 Lưu Thanh Tùng 29/01/2001 ĐH NN Trung Quốc K5C 16 16 22 12.5 66.5 Đạt NLB3

57 57 Lê Đức Xuân 11/12/2000 ĐH KH máy tính K4 23 16 23 15 77 Đạt NLB3

58 58 Bùi Hồng Long 04/05/2000 ĐH KH máy tính K4 22 14 20 6 62 Đạt NLB3

59 59 Ngô Hữu Trường 06/10/2000 ĐH KH máy tính K4 23 9 21 14.5 67.5 Đạt NLB3
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